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1 M-1 Nguyễn Thị Ny Vinh 20/12/2000 Nữ SXCT 91226016 Quảng Nam Khám sức khỏe

2 M-2 Thân Thị Thùy Trang 10/05/2000 Nữ SXCT 91225634 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Thị Trinh 20/05/2002 Nữ SXCT 91226320 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Thị Liệu 11/11/1996 Nữ SXCT 91203607 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

5 M-5 Trần Thị Bích 10/01/1998 Nữ SXCT 91224089 Quảng Bình Khám sức khỏe

6 M-6 Vũ Thị Hạnh 26/01/1999 Nữ SXCT 91206535 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Hữu Lưu 18/02/1991 Nam SXCT 50520151 Quảng Trị Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Thanh Tuấn 23/08/1991 Nam SXCT 50513902 Thanh Hóa Khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Đình Thành 03/02/2000 Nam SXCT 51000126 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Trần Tuấn Anh 13/08/2002 Nam SXCT 51000157 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

11 M-11 Trần Thành Đạt 29/04/2004 Nam SXCT 50505205 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Tuấn Anh 01/08/1996 Nam SXCT 50521974 Gia Lai Khám sức khỏe

13 M-13 Dương Bá Đức 11/02/1998 Nam SXCT 50515279 Nghệ An Khám sức khỏe

14 M-14 Mai Đức Hậu 19/03/2003 Nam SXCT 51000013 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Quang Thành 23/09/2000 Nam SXCT 50515237 Nghệ An Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Duy Chiến 14/04/2004 Nam SXCT 50509136 Thái Bình Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Khắc Anh Quân 31/08/2004 Nam SXCT 50514962 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Lê Đức Tiến 12/07/2004 Nam SXCT 50509050 Thái Bình Khám sức khỏe

19 M-19 Lê Đức Tuấn 26/08/2004 Nam SXCT 50513167 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Lường Công Tùng 06/11/2004 Nam SXCT 50504102 Yên Bái Khám sức khỏe

21 M-21 Trần Văn Tân 17/10/2004 Nam SXCT 50514723 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Hoàng Văn Thiên 20/05/1990 Nam SXCT 50516568 Nghệ An Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Trọng Văn 17/08/1997 Nam SXCT 50517047 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Đình Hồng 02/02/1998 Nam SXCT 50516522 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Lò Văn Trường 03/02/1993 Nam SXCT 50112915 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Viết Thắng 19/02/1996 Nam SXCT 51108827 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

27 M-27 Phan Văn An 30/04/1996 Nam SXCT 50520305 Quảng Trị Khám sức khỏe

28 M-28 Lê Ngọc Huy 08/05/1991 Nam SXCT 50519549 Quảng Bình Khám sức khỏe

29 M-29 Phan Văn Đế 12/10/1994 Nam SXCT 50520016 Quảng Trị Khám sức khỏe

30 M-30 Trần Văn Đào 01/10/1988 Nam SXCT 50521019 Đà Nẵng Khám sức khỏe

31 M-31 Lê Ngọc Sơn 25/09/1990 Nam SXCT 51000172 Phú Thọ Khám sức khỏe

32 M-32 Đỗ Văn Sơn 05/10/2002 Nam SXCT 50504653 Phú Thọ Khám sức khỏe

33 M-33 Lưu Văn Thừa 12/02/2002 Nam SXCT 50511358 Thanh Hóa Khám sức khỏe

34 M-34 Hoàng Văn Khánh 16/09/2004 Nam SXCT 50514821 Nghệ An Khám sức khỏe

35 M-35 Trịnh Xuân Đạt 20/08/2004 Nam SXCT 50513761 Thanh Hóa Khám sức khỏe

36 M-36 Phạm Tân Hiệp 01/04/1988 Nam SXCT 51000150 Ninh Bình Khám sức khỏe

37 M-37 Trần Ngọc Lâm 12/11/1997 Nam SXCT 51000016 Bà Rịa-Vũng Tàu Khám sức khỏe

38 M-38 Hồ Hữu Đạt 29/11/2000 Nam SXCT 51000186 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

39 M-39 Phan Đình Giáp 11/06/2004 Nam SXCT 50514121 Nghệ An Khám sức khỏe

40 M-40 Vũ Thế Cường 29/08/2004 Nam SXCT 50513261 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 M-41 Mai Việt Hùng 03/02/1994 Nam SXCT 50509915 Ninh Bình Khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 08/4/2024

(Kèm theo Công văn số 250/TTLĐNN-TCLĐ ngày 02/4/2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



42 M-42 Nguyễn Văn Phương 16/04/1996 Nam SXCT 50501779 Hải Dương Khám sức khỏe

43 M-43 Bùi Thế Mỹ 18/08/2002 Nam SXCT 50508939 Thái Bình Khám sức khỏe

44 M-44 Phạm Văn Tâm 07/02/2001 Nam SXCT 50518106 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Thanh Hải 20/11/1995 Nam SXCT 51000020 Quảng Bình Khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Hoài Nam 25/03/2004 Nam SXCT 50514929 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Thanh Tuấn Anh 25/12/2004 Nam SXCT 50520025 Quảng Trị Khám sức khỏe

48 M-48 Trần Thị Nghĩa 12/08/1999 Nữ SXCT 51106824 Nghệ An Khám sức khỏe

49 M-49 Đặng Việt Linh 22/10/1988 Nam SXCT 90900035 Lao động CBT Khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Thanh Tùng 23/10/2000 Nam SXCT 50504346 Thái Nguyên Khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Duy Hoàng 24/11/1995 Nam SXCT 50508810 Thái Bình Khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Ngọc Lương 17/07/2002 Nam SXCT 50504707 Phú Thọ Không khám sức khỏe

53 M-53 Đinh Trọng Sang 27/04/2001 Nam SXCT 51107834 Nghệ An Khám sức khỏe

54 M-54 Ong Thanh Sang 20/10/1991 Nam SXCT 50525728 Bạc Liêu Khám sức khỏe

55 M-55 Trần Văn Nhựt 08/02/1992 Nam SXCT 50524494 Vĩnh Long Khám sức khỏe

56 M-56 Đậu Đức Phương 27/02/1998 Nam SXCT 50516081 Nghệ An Khám sức khỏe

57 M-57 Bùi Thị Cẩm Thúy 04/06/2004 Nữ SXCT 51110432 Quảng Trị Khám sức khỏe

58 M-58 Hoàng Thị Loan 16/09/2003 Nữ SXCT 51108027 Nghệ An Khám sức khỏe

59 M-59 Mai Thị Tâm Bình 10/12/2002 Nữ SXCT 51112686 Cần Thơ Khám sức khỏe

60 M-60 Lưu Thị Lộc 21/01/1997 Nữ SXCT 91200831 Hải Phòng Khám sức khỏe

61 M-61 Trần Duy Nghĩa 19/05/1994 Nam SXCT 50516540 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 M-62 Bùi Trọng Dương 22/05/1994 Nam SXCT 50502205 Hải Dương Khám sức khỏe

63 M-63 Trần Văn Lượng 01/06/1994 Nam SXCT 50509898 Ninh Bình Khám sức khỏe

64 M-64 Lê Văn Trường 15/10/1998 Nam SXCT 50521345 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Văn Toàn 18/01/1995 Nam SXCT 50511265 Thanh Hóa Khám sức khỏe

66 M-66 Lê Tấn Hiệp 01/01/1995 Nam SXCT 50521007 Đà Nẵng Khám sức khỏe

67 M-67 Phan Hùng Phương 22/05/1994 Nam SXCT 50521002 Đà Nẵng Khám sức khỏe

68 M-68 Vũ Văn Hoàng 23/10/1996 Nam SXCT 50513469 Thanh Hóa Khám sức khỏe

69 M-69 Đinh Thị Hồng Ngát 12/12/1999 Nữ SXCT 51101134 Hải Dương Khám sức khỏe

70 M-70 Mai Thị Yến Linh 08/06/2003 Nữ SXCT 51106384 Thanh Hóa Khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Thị Trà Giang 25/10/2001 Nữ SXCT 91214191 Nghệ An Khám sức khỏe

72 M-72  Hoàng Văn Châu 03/04/1994 Nam SXCT 51000087 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

73 M-73 Phan Văn Vượng 30/11/1996 Nam SXCT 51000102 Nghệ An Khám sức khỏe

74 M-74 Trần Xuân Tùng 18/07/1995 Nam SXCT 50503642 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Đăng Diên 15/04/1996 Nam SXCT 50520369 Quảng Trị Khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Thành Đạt 03/10/1998 Nam SXCT 50516971 Nghệ An Khám sức khỏe

77 M-77 Cù Ngọc Thái 21/02/2001 Nam SXCT 50512558 Thanh Hóa Khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Văn Lương 06/12/2002 Nam SXCT 50511444 Thanh Hóa Khám sức khỏe

79 M-79 Tô Văn Cường 29/02/1996 Nam SXCT 50514802 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Đỗ Hữu Thanh 06/01/1991 Nam SXCT 51000004 Tay nghề Hàn Khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Bá Chang 18/07/1990 Nam SXCT 51000195 Bắc giang Khám sức khỏe

82 M-82 Vũ Văn Luân 04/07/1995 Nam SXCT 50517731 Thanh Hóa Khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Đình Hưng 01/10/1999 Nam SXCT 50515759 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Văn Hướng 21/10/1999 Nam SXCT 50516033 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-85 Vi Văn Phương 17/08/1998 Nam SXCT 50506258 Bắc Giang Không khám sức khỏe

86 M-86 Võ Văn Hiền 13/07/1997 Nam SXCT 50522974 Bình Thuận Khám sức khỏe



87 M-87 Hoàng Hữu Hồ 21/11/1986 Nam SXCT 50512641 Thanh Hóa Khám sức khỏe

88 M-88 Vũ Hồng Quảng 26/11/1987 Nam SXCT 50504138 Yên Bái Khám sức khỏe

89 M-89 Lê Văn Quốc 12/10/2004 Nam SXCT 50520317 Quảng Trị Khám sức khỏe

90 M-90 Mai Đức Linh 02/10/2004 Nam SXCT 50502699 Hưng Yên Khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Ngọc Nguyên 08/04/1991 Nam SXCT 50515057 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Thị Lan Anh 15/04/1994 Nữ SXCT 91215179 Nghệ An Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Thị Lý 25/04/1995 Nữ SXCT 51103638 Hòa Bình Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Thị Ngọc Hương 30/12/1992 Nữ SXCT 91215174 Nghệ An Không khám sức khỏe

95 M-95 Phan Văn Hưng 12/09/1988 Nam SXCT 50515491 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-96 Dương Đình Nam 29/03/2002 Nam SXCT 51000038 Nghệ An Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Trịnh Tĩnh 27/05/2000 Nam SXCT 50723553 Thanh Hóa Khám sức khỏe

98 M-98 Bùi Ngọc Tuấn 26/08/2000 Nam SXCT 50519808 Quảng Bình Khám sức khỏe

99 M-99 Lê Hữu Huân 25/05/2001 Nam SXCT 50513173 Thanh Hóa Khám sức khỏe

100 M-100 Lê Phú Minh 14/02/1999 Nam SXCT 50510329 Thanh Hóa Khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Anh Dũng 19/05/2000 Nam SXCT 50519805 Quảng Bình Khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Quang Nhuận 29/01/2002 Nam SXCT 50519202 Quảng Bình Khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Văn Huy 12/07/2003 Nam SXCT 50519221 Quảng Bình Khám sức khỏe

104 M-104 Phạm Trung Nam 07/10/2001 Nam SXCT 50511496 Thanh Hóa Khám sức khỏe

105 M-105 Phạm Trung Tiến 31/05/2002 Nam SXCT 50519274 Quảng Bình Khám sức khỏe

106 M-106 Phan Ngọc Duẫn 11/09/2003 Nam SXCT 50519206 Quảng Bình Khám sức khỏe

107 M-107 Trần Công Tuấn 18/05/1998 Nam SXCT 50519228 Quảng Bình Khám sức khỏe

108 M-108 Ngô Văn Phong 09/04/1999 Nam SXCT 50502134 Hải Dương Khám sức khỏe

109 M-109 Phạm Văn Hà 20/05/1994 Nam SXCT 50515874 Nghệ An Khám sức khỏe

110 M-110 Trần Hồng Quân 10/08/1996 Nam SXCT 50518085 Hà Tĩnh Khám sức khỏe


